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THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2026
           

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2026 như sau: 
· Tổng chỉ tiêu dự kiến các ngành và chuyên ngành đào tạo: 40 thí sinh
· Hình thức và thời gian đào tạo: Chính quy, tập trung 02 năm
· Thời gian thi dự: Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2026 (Thời gian thi tuyển chính thức sẽ được thông báo trước 30 ngày so với thời gian dự kiến).
· Các Ngành và chuyên ngành đào tạo.
1. Âm nhạc học (mã số 8210201);
2. Nghệ thuật âm nhạc (mã số 8210202); 
a. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn Thanh nhạc, Chỉ huy, Sáng tác. 
b. Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc.
3. Lý luận &Phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc (mã số 8140111)

1. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1.1. Điều kiện tuyển sinh đối với các thí sinh thi vào các ngành Âm nhạc học và Nghệ thuật âm nhạc
- Có bằng tốt nghiệp Đại học đúng với mã ngành dự tuyển đạt loại khá trở lên.
-  Đối với chuyên ngành biểu diễn: Giới hạn tuổi đối với thí sinh thi vào chuyên ngành biểu diễn các nhạc cụ phương Tây: dưới 40 tuổi; biểu diễn thanh nhạc: dưới 36 tuổi, tính đến 26/10/2026;
- Đối với chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc: Có chứng nhận kinh nghiệm giảng dạy 02 năm trở lên tại nơi đang công tác sau khi thí sinh tốt nghiệp Đại học.

1.2. Điều kiện tuyển sinh đối với các thí sinh thi vào ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc
	- Có bằng tốt nghiệp Đại học đạt loại khá trở lên là ngành gần, ngành phù hợp với ngành Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc;
- Nộp kèm chứng chỉ, chứng nhận nghiệp vụ sư phạm (được nộp muộn vì khóa học nghiệp vụ sư phạm tại các cơ sở đào tạo diễn ra từ 03 tháng đến 06 tháng, sau 06 tháng nếu học viên trúng tuyển không nộp được chứng chỉ, chứng nhận nghiệp vụ sư phạm sẽ bị hủy kết quả thi tuyển đầu vào trình độ Thạc sĩ).

1.3. NGOẠI NGỮ (chung cho tất cả các ngành)
1.3.1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam
- Có bằng Đại học ngôn ngữ Anh;
- Bản sao công chứng bằng và bảng điểm Đại học, Cao học (kèm bản gốc để đối chiếu). Đối với văn bằng và bảng điểm trình độ Đại học, Cao học… do nước ngoài cấp (Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung…) phải được dịch công chứng và xác thực văn bằng tại Trung tâm Công nhận Văn bằng (Viet Nam National Academic Recognition Information Centre) trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (tầng 1, số nhà 8c, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội);
- Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (phụ lục 4), chứng chỉ IELTS với số điểm từ 4.0 đến 5.0 và các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh khác được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận trong đào tạo Thạc sĩ tại Việt Nam.
[bookmark: _Hlk233639930]1.3.2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài 
- Có chứng chỉ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
- Người dự tuyển có quốc tịch nước ngoài phải đăng ký dự thi tại các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép chính thức. 

2. MÔN THI TUYỂN
- Môn Cơ bản (Phân tích tác phẩm) và môn Cơ sở (Chuyên ngành). 

2.1. MÔN CƠ BẢN (Phân tích tác phẩm) 
Thi vấn đáp: Đề riêng cho các nhóm chuyên ngành:  
- Âm nhạc học, Sáng tác, Chỉ huy. 
- Biểu diễn âm nhạc, Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc.
- Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc.
* Tài liệu ôn được thông báo tại website của HVANQGVN. 

2.2.  MÔN CƠ SỞ (Chuyên ngành) 
2.2.1. Âm nhạc học
- Viết tại chỗ 01 tiểu luận;
Thời gian: 180 phút (hướng đề tài xem chi tiết tại mục Tuyển sinh trong website www.vnam.edu.vn);
- Biểu diễn 02 tác phẩm Piano, không sử dụng tổng phổ, bản phổ trong suốt quá trình thi (xem chi tiết quy định về bài thi tại mục Tuyển sinh trong website www.vnam.edu.vn).
2.2.2. Sáng tác âm nhạc
- Sáng tác tại chỗ 01 tác phẩm hình thức 3 đoạn phức (hoặc tương đương) cho piano hoặc độc tấu nhạc cụ có phần đệm piano, trên chủ đề theo đề thi;
Thời gian: 180 phút;
- Trình bày trên đàn Piano 01 tác phẩm khí nhạc của thí sinh;
- Biểu diễn 02 tác phẩm Piano, không sử dụng tổng phổ, bản phổ trong suốt quá trình thi (xem chi tiết quy định về bài thi tại mục Tuyển sinh trong website www.vnam.edu.vn).
2.2.3. Chỉ huy
- Chỉ huy 01 chương trình (gồm một số chương trong tác phẩm giao hưởng) với đàn Piano 4 tay, quy mô và trình độ tương đương tốt nghiệp Đại học chính quy;
Thời gian: từ 35 phút trở lên;
- Chỉ huy dàn hợp xướng, quy mô và trình độ tương đương tốt nghiệp Đại học chính quy;
Thời gian: từ 35 phút trở lên;
-  Biểu diễn 02 tác phẩm Piano (xem chi tiết quy định về bài thi tại mục Tuyển sinh trong website www.vnam.edu.vn).
 	2.2.4. Biểu diễn các nhạc cụ phương Tây (Piano, Violon, Cello, Oboe, Clarinet, Flute, Gõ giao hưởng, Guitar, Piano Jazz, Gõ Jazz, Accordion) và Thanh nhạc.
- Biểu diễn 01 chương trình độc tấu (gồm 04 hoặc 05 tác phẩm đối với nhạc cụ; 08 tác phẩm đối với thanh nhạc) tương đương chương trình tốt nghiệp Đại học chính quy, không sử dụng tổng phổ, bản phổ trong suốt quá trình thi;
Thời gian: từ 40 phút trở lên.
2.2.5. Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Sư phạm biểu diễn):
- Biểu diễn 01 chương trình độc tấu (gồm 04 hoặc 05 tác phẩm đối với nhạc cụ; 08 tác phẩm đối với thanh nhạc) tương đương chương trình tốt nghiệp Đại học chính quy, không sử dụng tổng phổ, bản phổ trong suốt quá trình thi;
Thời gian: 30 phút trở lên;
- Thi vấn đáp kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm sư phạm.
2.2.6.  Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc:
- Hát (01 bài nước ngoài, 01 bài Việt Nam) và biểu diễn 01 tiểu phẩm trên Piano hoặc đàn phím điện tử;	
- Thi vấn đáp kinh nghiệm sư phạm.

3. HÌNH THỨC THI TUYỂN TRỰC TIẾP
	- Chuyên môn;
	- Phân tích âm nhạc;
	- Kinh nghiệm sư phạm (đối với chuyên ngành PPGDCNAN và Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc);

4.  HỌC PHÍ 
 	- Học phí thực hiện theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Thủ tướng chính phủ.
 - Dự kiến học phí nộp theo bộ phận tài vụ HVANQGVN.
5. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ LỆ PHÍ THI
          Lệ phí đăng ký dự thi, Lệ phí thi nộp theo bộ phận Tài vụ, phòng Hành chính Tổng hợp HVANQGVN.
6. HỒ SƠ TUYỂN SINH (Thí sinh có thể download một số biểu mẫu hồ sơ trên website www.vnam.edu.vn)
- Đơn xin dự thi (phụ lục 1) (Theo mẫu trên website www.vnam.edu.vn, vào mục Tuyển sinh  Các biểu mẫu). 
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (với cán bộ công chức Nhà nước) hay chính quyền địa phương (với người không làm việc trong cơ quan Nhà nước). 
- Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa, hạn trong vòng 6 tháng tính đến ngày 26/10/2026). 
[bookmark: _Hlk230678620]- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học chính quy và bảng điểm  tốt nghiệp toàn khoá; hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học tại chức, bảng điểm Đại học tại chức và chứng chỉ, bảng điểm bổ túc kiến thức (mang văn bằng gốc để đối chiếu). Đối với văn bằng và bảng điểm trình độ Đại học do nước ngoài cấp (Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung…) phải được dịch công chứng và xác thực văn bằng tại Trung tâm Công nhận Văn bằng (Viet Nam National Academic Recognition Information Centre) trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam ( tầng 1, số nhà 8c, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội).
- Bản sao công chứng giấy khai sinh. 
- Lý lịch khoa học (phụ lục 2) (Theo mẫu trên website www.vnam.edu.vn, vào mục Tuyển sinh  Các biểu mẫu). Nếu thí sinh là cán bộ Nhà nước hoặc đã đi làm, cần có chứng nhận của cơ sở nơi thí sinh đang công tác. 
- Công văn cử đi học của cơ quan chủ quản theo phân cấp quản lý nhân sự (với đối tượng là cán bộ Nhà nước). 
- Hai (02) ảnh chân dung cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh đằng sau ảnh), hai (02) phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh.
- Chứng chỉ Ngoại ngữ (xem mục 2.1): Trong trường hợp các thí sinh đã nộp hồ sơ và đã đăng ký dự thi ngoại ngữ tại cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Đến ngày dự thi có giấy chứng nhận đã đạt kết quả kỳ thi ngoại ngữ nhưng chưa nhận được chứng chỉ ngoại ngữ (thời gian trả chứng chỉ do các cơ sở đào tạo về ngoại ngữ đề ra) được nộp bổ sung chứng chỉ ngữ cho đến trước ngày dự thi 26/10/2026.  
Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 16/7/2026 đến 14/8/2026. Sau ngày 14/8/2026, bộ phận Đào tạo Sau Đại học phòng Đào tạo, QLKH & HTQT dừng nhận hồ sơ đăng ký dự thi cao học 2026 nhưng cho phép thí sinh đã đăng ký nộp hồ sơ dự thi được hoàn thiện và bổ sung giấy tờ còn thiếu đến trước thời điển dự thi ngày 26/10/2026.
* Thí sinh ghi rõ chuyên ngành dự thi và đầy đủ tên, các giấy tờ ngoài bìa Hồ sơ theo thứ tự. 
Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.
           


* Thời gian thi tuyển dự kiến: Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2026.
[bookmark: _Hlk230683092]Mọi chi tiết xin liên hệ tại:
Bộ phận Đào tạo Sau Đại học - Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT
Tầng 3, nhà A3, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tùng, điện thoại: 0904968679
[bookmark: _Hlk230683078]Website: www.vnam.edu.vn
	
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa TTDL (để b/c); 
- Các khoa, viện, phòng ban;                              
- WebSite: www.vnam.edu.vn;
- Lưu VT, SĐH, ĐT, QLKH & HTQT.
                      
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



         Nguyễn Huy Phương




Phụ lục 1

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
----------------------------

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC NĂM 2026
TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

1. Họ và tên thí sinh:
2. Giới tính (Nam/Nữ):
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đối tượng dự thi (Cơ quan cử/Thí sinh tự do):
7. Năm bắt đầu công tác:			hiện là cán bộ (hợp đồng/biên chế):
8. Chức vụ, đơn vị, cơ quan công tác:
9. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ngành ĐKDT):
10. Văn bằng Đại học (Trường tốt nghiệp (TN))
Năm TN:		Loại TN:		Hệ đào tạo:		Ngành TN:
11. Văn bằng khác (nếu có):
12. Bổ túc kiến thức (nếu có):
13. Đối tượng ưu tiên (thương binh/anh hùng/dân tộc thiểu số): 
Đang công tác liên tục được 2 năm trở lên tại (miền núi/hải đảo):
14. Chuyên ngành dự thi:				Mã số:
15. Các môn thi:
Môn cơ sở (chuyên ngành):
Môn cơ bản: Phân tích tổng hợp
Môn ngoại ngữ:
Môn được miễn (nếu có):
16. Địa chỉ liên hệ với thí sinh:
Điện thoại: 						e-mail:
Xác nhận của đơn vị hiện đang công tác    .............., ngày ........... tháng......... năm 2026
Người viết đơn
       (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Ảnh 
3x4


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: 						Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:				Nơi sinh:
Quê quán:						Dân tộc:
Học vị cao nhất:					Năm đạt học vị:
Chức vụ, đơn vị công tác:
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:					Điện thoại nhà riêng:
Fax:								Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Trung học chuyên nghiệp/Cao đẳng: (nếu có)
Hệ đào tạo:						Thời gian đào tạo:      /         đến         /
Nơi đào tạo:						Ngành học:
2. Đại học 
Hệ đào tạo:						Thời gian đào tạo:      /         đến         /
Nơi đào tạo:						Ngành học chuyên môn:
Tên đồ án hoặc môn thi tốt nghiệp:
Người hướng dẫn:
Bằng Đại học II: (nếu có)
Nơi đào tạo:						Thời gian đào tạo:	    /         đến       /
Ngành học chuyên môn:
Tên đồ án hoặc môn thi tốt nghiệp:
Ngày và nơi bảo vệ đồ án hoặc thi tốt nghiệp:
Người hướng dẫn:
3. Thạc sĩ: (nếu có)
Thời gian đào tạo:           /         đến         /
Ngành học chuyên môn:
Tên luận văn:
Ngày và nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp:
Người hướng dẫn:
4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	




	
	



  IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


   1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu/
Lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



    2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)



	
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
(Ký tên, đóng dấu)
	 Ngày         tháng         năm 2026
Người khai ký tên




PHỤ LỤC 3
[bookmark: chuong_pl_name]BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
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	TT
	Ngôn ngữ
	Chứng chỉ /Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm

	
	
	
	Tương đương Bậc 3
	Tương đương Bậc 4

	1
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	30-45
	46-93

	
	
	TOEFL ITP
	450-499
	 

	
	
	IELTS
	4.0 - 5.0
	5.5 -6.5

	
	
	Cambridge
Assessment
English
	B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
	B2 First/B2 Business Vantage/
Linguaskill. Thang điểm: 160-179

	
	
	TOEIC (4 kỹ năng)
	Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149
	Nghe: 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179

	2
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance
francaise
diplomas
	TCF: 300-399
Văn bằng DELF B1
Diplôme de Langue
	TCF: 400-499
Văn bằng DELF B2
Diplôme de Langue

	3
	Tiếng Đức
	Goethe - Institut
	Goethe-Zertifikat B1
	Goethe-Zertifikat B2

	
	
	The German
TestDaF language certificate
	TestDaF Bậc 3
(TDN 3)
	TestDaF Bậc 4
(TDN 4)

	4
	Tiếng Trung Quốc
	Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK Bậc 3 `
	HSK Bậc 4

	5
	Tiếng Nhật
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	N4
	N3

	6
	Tiếng Nga
	[image: ]
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	[image: ]
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	STT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
	Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

	2
	Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
	136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

	3
	Trường Đại học Hà Nội
	9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Nam Từ Liêm, Hà Nội

	4
	Đại học Thái Nguyên
	Phường Tân Thịnh – Tp.Thái Nguyên

	5
	Học viện An Ninh Nhân Dân
	125 Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

	6
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

	7
	Trường Đại học Thương mại
	79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

	8
	Trường Đại học Ngoại thương
	91 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

	9
	Học viện Khoa học quân sự
	Số 322, đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

	10
	Học viện Cảnh sát nhân dân
	Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

	11
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	12
	Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
	207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	13
	Trường Đại học Phenikaa
	P. Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

	14
	Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
	57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

	15
	Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
	131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

	16
	Trường Đại học Vinh
	182 Lê Duẩn, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

	17
	Trường Đại học Quy Nhơn
	170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

	18
	Trường Đại học Tây Nguyên
	567 đường Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

	19
	Trường Đại học Duy Tân
	254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng

	20
	Trường Đại học Sư phạm TPHCM
	280 An Dương Vương, Quận 5; TP. Hồ Chí Minh

	21
	Trường Đại học Sài Gòn
	273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TpHCM

	22
	Trường Đại học Văn Lang
	45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM

	23
	Trường Đại học Cần Thơ
	Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

	24
	Trường Đại học Trà Vinh
	126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Trà Vinh

	25
	Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
	56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, TPHCM

	26
	Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
	Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM

	27
	Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
	140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

	28
	Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
	145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

	29
	Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM
	10-12 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	30
	Trường Đại học Nam Cần Thơ
	168 Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ

	31
	Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
	215 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

	32
	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
	59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

	33
	Trường Đại học Lạc Hồng
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

	34
	Trường Đại học Đồng Tháp
	783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

	35
	Trường Đại học Kinh tế Tài chính – Marketing
	778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

	36
	Trường Đại học Thành Đông
	Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Dương

	37
	Học viện Ngân hàng
	12 P. Chùa Bộc, Quang Trung, Kim Liên, Hà Nội

	38
	Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
	97 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hoà, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
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	TT
	TÊN ĐƠN VỊ

	1.
	Trường Đại học Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam

	2.
	Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

	3.
	Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế

	4.
	Trường Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long

	5.
	Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

	6.
	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

	7.
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	8.
	Trường Hữu Nghị 80

	9.
	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

	10.
	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

	11.
	Trường Hữu Nghị T78

	12.
	Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

	13.
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM

	14.
	Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

	15.
	Trường Đại học Hạ Long

	16.
	Trường Cao đẳng Sơn La
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